
Thông tin cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc 
Quản chế các tác dụng phụ của các thuốc men nhóm opioid tại bệnh viện

Thuốc men nhóm opioid 
là gì?
Thuốc men nhóm opioid (gốc  
thuốc phiện) giúp giảm những cơn 

đau mạnh.

Có nhiều hình thức của các thuốc loại này , kể cả 
loại thuốc viên và viên nang, thuốc uống dạng 
lỏng, miếng đắp và thuốc chích.

Quý vị đã được kê toa các thuốc nhóm opioid như 
sau (vui lòng nêu ra):

Các tác dụng phụ thông thường
Tất cả thuốc men đều có thể đi kèm với một số tác 
dụng phụ không mong muốn. Các tác dụng phụ 
thông thường nhất của thuốc nhóm opioid là:

•	 táo bón
•	 buồn nôn và ói mửa
•	 chóng mặt hoặc cảm thấy váng vất hoặc 

mệt lả (nhất là khi đứng lên nhanh chóng)
•	 ngầy ngật
•	 bối rối

Hãy thảo luận với y tá, bác sĩ hoặc dược sĩ nếu 
thuốc giảm đau không có hiệu quả tốt cho quý vị 
hoặc nếu có tác dụng phụ nào làm quý vị lo lắng.

Quý vị nên thảo luận với bác sĩ và hỏi họ cách 
thức làm sao để đỡ táo bón. Hỏi bác sĩ hoặc y tá 
nếu bị táo bón.

Quý vị có thể tránh bị chóng mặt bằng cách khi 
đang nằm/ngồi mà muốn đứng lên thì hãy cử 
động chậm rãi. Gọi y tá để họ có thể giúp nếu quý 
vị cảm thấy chóng mặt khi đứng lên sau khi nằm 
hoặc ngồi.

Các tác dụng phụ nghiêm trọng
Nhớ đảm chắc quý vị và gia đình và/hoặc 
người chăm sóc biết được các tác dụng phụ 
sau đây.

Nếu quý vị có trải qua bất cứ các triệu 
chứng sau đây, hãy báo cho bác sĩ hoặc y tá 
ngay lập tức.

•	 cảm thấy rất buồn ngủ hoặc khó giữ cho 
tỉnh thức

•	 nhịp thở chậm dần hoặc yếu đi
•	 co giật, động kinh 
•	 dị ứng chẳng hạn như:

•	 nổi mẩn
•	 nổi mề đay
•	 ngứa da
•	 khó khở
•	 thở khò khè
•	 sưng lưỡi, cổ họng, môi hoặc mặt

Trong lúc ở bệnh viện, nếu quý vị hoặc gia đình 
và/hoặc người chăm sóc vẫn còn lo lắng về bất cứ 
các tác dụng phụ nghiêm trọng nói trên sau khi 
đã thảo luận với y tá hoặc bác sĩ, quý vị có thể gọi 
đến REACH hoặc liên lạc dịch vụ khẩn dành cho 
bệnh nhân của bệnh viện. Hãy hỏi y tá về dịch vụ 
khẩn của bệnh viện dành cho bệnh nhân, gia đình 
hoặc người chăm sóc.
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